
  
  

PHẦN 1: TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 1. TÀI CHÍNH (FINANCE) ĐỊNH
NGHĨA: TÀI CHÍNH LÀ MỘT HỆ THỐNG CÁC QUAN HỆ PHÂN PHỐI
GIỮA CÁC CHỦ THỂ KINH TẾ THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP VÀ SỬ

DỤNG CÁC QUỸ TIỀN TỆ. ĐẶC TRƯNG

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 15

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Tài chính được định nghĩa như thế nào?
A. Hệ thống quan hệ phân phối giữa các chủ thể
kinh tế.

B. Quá trình thành lập và sử dụng các quỹ tiền
tệ.

C. Hệ thống quan hệ phân phối giữa các chủ thể
kinh tế thông qua việc thành lập và sử dụng các
quỹ tiền tệ.

D. Cách thức quản lý tiền tệ.

  
2. Tài chính liên quan đến những đối tượng nào?
A. Chủ thể kinh tế B. Quỹ tiền tệ
C. Quan hệ phân phối D. Tất cả trên đều đúng

  
3. Nghĩa lý của tài chính là gì?
A. Tài sản B. Tiền tệ
C. Quỹ D. Phân phối

  
4. Mục đích của tài chính là gì?
A. Phân phối tiền tệ B. Tạo ra lợi nhuận
C. Quản lý tài sản D. Tất cả trên đều đúng



  
5. Tài chính có vai trò gì trong nền kinh tế?
A. Đảm bảo sự phân phối công bằng của tiền tệ B. Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế
C. Bảo vệ quyền lợi của các chủ thể kinh tế D. Tất cả trên đều đúng

  
6. Tài chính tập trung vào việc gì?
A. Thành lập quỹ tiền tệ B. Phân phối tiền tệ
C. Quản lý tài sản D. Tất cả trên đều đúng

  
7. Tài chính quốc tế liên quan đến việc gì?
A. Phân phối tiền tệ giữa các quốc gia B. Thương mại quốc tế
C. Quản lý tài chính quốc tế D. Tất cả trên đều đúng

  
8. Đặc điểm chính của tài chính là gì?
A. Phân phối tiền tệ B. Sự phụ thuộc vào thị trường
C. Quản lý tài sản D. Tất cả trên đều đúng

  
9. Tài chính cá nhân liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính cá nhân B. Phân phối tiền tệ cá nhân
C. Tạo ra lợi nhuận cá nhân D. Tất cả trên đều đúng

  
10. Tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính doanh nghiệp B. Phân phối tiền tệ trong doanh nghiệp
C. Tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp D. Tất cả trên đều đúng

  
11. Tài chính công liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính công B. Phân phối tiền tệ công
C. Tạo ra lợi nhuận công D. Tất cả trên đều đúng



  
12. Tài chính ngân hàng liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính ngân hàng B. Phân phối tiền tệ trong ngân hàng
C. Tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng D. Tất cả trên đều đúng

  
13. Tài chính bảo hiểm liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính bảo hiểm B. Phân phối tiền tệ trong bảo hiểm
C. Tạo ra lợi nhuận cho bảo hiểm D. Tất cả trên đều đúng

  
14. Tài chính tài sản liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính tài sản B. Phân phối tiền tệ trong tài sản
C. Tạo ra lợi nhuận cho tài sản D. Tất cả trên đều đúng

  
15. Tài chính tín dụng liên quan đến việc gì?
A. Quản lý tài chính tín dụng B. Phân phối tiền tệ trong tín dụng
C. Tạo ra lợi nhuận cho tín dụng D. Tất cả trên đều đúng



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

C D B D D D D D D D
Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25

D D D D D
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  Câu 1: Hãy xem lại định nghĩa của tài chính  

  Câu 2: Tài chính bao gồm nhiều yếu tố  
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  Câu 14: Tài chính tài sản liên quan đến nhiều khía cạnh của tiền tệ tài sản  
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